
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 67CCCD21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,200,000

1 67CCCD20006 Nguyễn Tuấn Anh 27/12/1997 2.0 F 2.4 F 4.6 D 3.9 F 7.6 B 3.9 F 5.2 D+ 2.8 F 5.9 C 6.8 C+ 5 75,000

2 67CCCD20122 Nguyễn Đức Bình 29/11/1997 2.0 F 7.7 B 7.6 B 5.5 C 7.8 B 3.5 F 3.1 F 4.9 D 6.7 C+ 7.4 B 3 45,000

3 67CCCD20105 Ngô Văn Doanh 11/02/1998 2.4 F 0.0 F 0.0 F 4.6 D 5.5 C 3.9 F 2.1 F 3.2 F 5.0 D+ 7.7 B 4 60,000

4 67CCCD20179 LÊ HỮU DŨNG 13/04/1998 2.7 F 7.6 B 0.0 F 2.8 F 7.4 B 3.0 F 2.4 F 3.5 F 6.7 C+ 2.3 F 6 90,000

5 67CCCD20039 Hoàng Trung Dũng 24/10/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

6 67CCCD20056 Cù Xuân Duy 14/05/1998 4.4 D 8.3 B+ 8.3 B+ 3.3 F 7.8 B 4.4 D 5.2 D+ 7.0 B 6.7 C+ 7.0 B 1 15,000

7 67CCCD20069 Nguyễn Văn Dƣơng 21/11/1998 2.4 F 7.6 B 5.2 D+ 5.9 C 7.6 B 4.6 D 3.8 F 3.5 F 6.0 C+ 6.2 C+ 3 45,000

8 64CCCD3102 Nguyễn Quang Đạo 07/11/1995 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0 0

9 67CCCD20021 Nguyễn Công Đạt 24/05/1998 3.5 F 6.6 C+ 3.1 F 4.9 D 8.0 B+ 4.2 D 3.8 F 4.2 D 5.8 C 5.1 D+ 3 45,000

10 67CCCD20009 Lý Minh Giang 03/08/1998 1.5 F 7.0 B 5.3 D+ 5.1 D+ 8.1 B+ 3.6 F 2.4 F 3.2 F 6.0 C+ 6.8 C+ 4 60,000

11 67CCCD20186 LÊ KHÁNH HẠ 07/07/1998 3.7 F 7.6 B 7.3 B 5.4 D+ 7.7 B 4.7 D 6.6 C+ 8.4 B+ 7.4 B 7.2 B 1 15,000

12 67CCCD20032 Nguyễn Viết Hiến 21/10/1997 2.2 F 6.9 C+ 5.2 D+ 6.1 C+ 7.4 B 6.0 C+ 3.8 F 3.5 F 6.7 C+ 6.4 C+ 3 45,000

13 67CCCD20079 Ngô Văn Hiếu 07/07/1998 3.5 F 0.0 F 4.2 D 4.9 D 6.4 C+ 4.1 D 3.8 F 3.2 F 5.1 D+ 5.7 C 3 45,000

14 67CCCD20134 Nguyễn Trọng Việt Hoàng 09/09/1998 2.6 F 6.9 C+ 3.5 F 4.4 D 6.2 C+ 6.2 C+ 3.8 F 5.6 C 6.9 C+ 6.2 C+ 3 45,000

15 67CCCD20062 Nguyễn Huy Hùng 16/10/1998 3.8 F 6.9 C+ 8.0 B+ 5.4 D+ 8.1 B+ 6.0 C+ 4.2 D 7.7 B 6.9 C+ 6.5 C+ 1 15,000

16 67CCCD20167 Phan Hoàng Đình Khải 25/11/1997 2.7 F 0.0 F 0.0 F 6.0 C+ 6.7 C+ 2.4 F 5.3 D+ 6.2 C+ 6.2 C+ 2 30,000

17 67CCCD20155 Hà Trung Kiên 16/02/1998 1.7 F 6.6 C+ 5.6 C 3.0 F 8.3 B+ 5.6 C 5.2 D+ 7.7 B 7.4 B 6.7 C+ 2 30,000

18 67CCCD20084 Vũ Đức Linh 19/03/1998 3.2 F 8.4 B+ 6.9 C+ 5.3 D+ 8.0 B+ 6.2 C+ 6.6 C+ 8.1 B+ 5.5 C 7.5 B 1 15,000

19 67CCCD20115 Nguyễn Duy Mạnh 10/05/1997 2.9 F 5.9 C 6.2 C+ 4.0 D 8.1 B+ 4.0 D 1.8 F 4.9 D 5.8 C 5.9 C 2 30,000

20 67CCCD20008 Phạm Văn Mạnh 29/08/1998 0.0 F 0.0 F 2.1 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 2 30,000

21 67CCCD20050 Vũ Đức Mạnh 26/01/1998 3.8 F 8.7 A 8.3 B+ 4.7 D 8.4 B+ 7.0 B 7.6 B 8.8 A 8.1 B+ 6.5 C+ 1 15,000

22 67CCCD20182 DƢƠNG VĂN MẠNH 04/04/1998 3.1 F 7.6 B 4.1 D 3.5 F 7.6 B 4.4 D 2.8 F 5.6 C 5.8 C 7.3 B 3 45,000

23 67CCCD20059 Nguyễn Bỉnh Nam 18/04/1997 2.7 F 5.9 C 6.2 C+ 5.1 D+ 8.8 A 5.3 D+ 3.5 F 4.4 D 6.2 C+ 2 30,000

24 67CCCD20106 Lƣơng Văn Nghĩa 04/11/1998 2.0 F 2.4 F 3.1 F 5.4 D+ 8.5 A 4.2 D 3.5 F 3.6 F 5.5 C 5.1 D+ 5 75,000

25 67CCCD20016 Nguyễn Thế Sơn 26/11/1998 2.7 F 5.9 C 5.5 C 4.7 D 9.0 A 3.9 F 4.2 D 3.8 F 3.9 F 5.8 C 4 60,000

26 67CCCD20117 Võ Đình Tân 18/03/1998 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.5 F 0.0 F 2 30,000

27 67CCCD20181 TRẦN TUẤN THÀNH 24/08/1998 2.0 F 0.0 F 5.2 D+ 4.9 D 8.1 B+ 3.8 F 5.6 C 5.6 C 4.4 D 6.1 C+ 2 30,000

28 67CCCD20107 Đặng Đình Thắng 16/10/1998 2.2 F 2.7 F 2.4 F 5.2 D+ 8.5 A 3.9 F 6.6 C+ 8.8 A 4.4 D 5.9 C 4 60,000

29 67CCCD20144 Lê Thị Thi 03/02/1998 2.6 F 7.6 B 9.0 A 5.9 C 8.4 B+ 6.1 C+ 6.6 C+ 9.1 A 7.4 B 6.5 C+ 1 15,000

30 67CCCD20017 Phạm Văn Thiên 02/08/1998 2.7 F 6.2 C+ 6.6 C+ 4.5 D 6.0 C+ 3.1 F 4.5 D 4.9 D 6.4 C+ 5.9 C 2 30,000

31 67CCCD20014 Trần Đức Trung 02/04/1998 4.5 D 5.2 D+ 6.2 C+ 6.1 C+ 8.7 A 3.5 F 6.6 C+ 4.9 D 7.9 B 5.8 C 1 15,000
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32 67CCCD20147 Nguyễn Anh Tuấn 29/10/1998 6.0 C+ 8.4 B+ 9.0 A 4.0 D 8.5 A 4.0 D 6.6 C+ 8.4 B+ 5.8 C 6.7 C+ 0 0

33 67CCCD20093 Đỗ Đức Việt 05/10/1998 4.7 D 7.7 B 8.7 A 6.1 C+ 8.1 B+ 4.3 D 7.3 B 8.8 A 7.4 B 7.4 B 0 0

34 67CCCD20024 Lê Đức Việt 02/12/1998 0.0 F 2.4 F 2.4 F 5.4 D+ 8.5 A 1.8 F 3.9 F 5.3 D+ 5.3 D+ 4 60,000
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